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A. Đại số: 
1/ Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng x: 2m (x 1) 3(3x m)    

2/ Giải bất phương trình: 
2x 3 4x 5

0
x 1 2x 3

 
 

 
 

3/ Giải phương trình:  24 5x 5x x 3 0      

4/ Rút gọn biểu thức: 
7 3 3

P cos(3 a) sin a tan a .cot a
2 2 2

  


     
           

     
 

5/ Cho A, B ,C là 3 góc trong tam giác ABC. Tính giá trị biểu thức: 
B C A B C A

Q cos sin sin cos
3 3 3 3

    
    

   
 

6/ Chứng minh đẳng thức: 0 0tan 75 tan15 4   
B. Hình học: 
7/ Tìm tọa độ A’ là điểm đối xứng của A qua đường thẳng (d) biết: 

 
3

A ; 1 , (d) : 4x 10y 13 0
2

 
    

 
  

8/ Tìm A trên trục Ox cách đều 2 đường thẳng: 
(d) : 4x 2y 1 0 ; (d ') : x 2y 5 0          

9/ Viết phương trình đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng AB với: 
 I( 2;5) , A(0;1) , B(1;4)   

10/ Cho Elip (E): 2 2x 4y 4   và điểm M thuộc (E) sao cho MF1 và MF2 vuông góc. Tìm toạ độ 

M? 
  

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
Câu Đáp số Số điểm 

1 m = 3 1đ 
2 4 3

S 1; ;
21 2

   
     
   

 
1đ 

3 5
S 1;

6

 
  
 

 
1đ 

4 P = – 1 1đ 
5 1

Q
2

  
 

1đ 

6  1đ 
7 1

A ' ;4
2

 
 
 

 
1đ 

8 11 3
A ;0 A ;0

2 2

   
    
   

 
1đ 

9 x2 + y2 + 4x – 10y + 19  =  0 1đ 
10 8 5

M ; 2
3 3

 
  

 
 

1đ 

 


